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1 31211570338 Đặng Danh Thảo My 09/05/2003 Kinh doanh quốc tế - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513001 Tiếng Anh P1 645 10.0

2 31211570338 Đặng Danh Thảo My 09/05/2003 Kinh doanh quốc tế - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 645 10.0

3 31211570338 Đặng Danh Thảo My 09/05/2003 Kinh doanh quốc tế - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513003 Tiếng Anh P3 645 9.0

4 31211572242 Hoàng Nguyễn Linh Chi 25/11/2000 Thương mại điện tử - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513001 Tiếng Anh P1 800 10.0

5 31211572242 Hoàng Nguyễn Linh Chi 25/11/2000 Thương mại điện tử - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 800 10.0

6 31211572242 Hoàng Nguyễn Linh Chi 25/11/2000 Thương mại điện tử - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513003 Tiếng Anh P3 800 10.0

7 31211572242 Hoàng Nguyễn Linh Chi 25/11/2000 Thương mại điện tử - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513004 Tiếng Anh P4 800 10.0

8 31211573042 Trần Đào Bích Thảo 20/04/2003 Luật kinh doanh - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513001 Tiếng Anh P1 660 10.0

9 31211573042 Trần Đào Bích Thảo 20/04/2003 Luật kinh doanh - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 660 10.0

10 31211573042 Trần Đào Bích Thảo 20/04/2003 Luật kinh doanh - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513003 Tiếng Anh P3 660 10.0

11 31211573042 Trần Đào Bích Thảo 20/04/2003 Luật kinh doanh - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513004 Tiếng Anh P4 660 9.0

12 31211573114 Đoàn Trần Kim Hoa 28/05/2002 Ngân hàng - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513001 Tiếng Anh P1 610 10.0

13 31211573114 Đoàn Trần Kim Hoa 28/05/2002 Ngân hàng - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 610 10.0

14 31211573114 Đoàn Trần Kim Hoa 28/05/2002 Ngân hàng - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513003 Tiếng Anh P3 610 9.0

15 31211573114 Đoàn Trần Kim Hoa 28/05/2002 Ngân hàng - Khóa 47 PHVL TOEIC ENG513004 Tiếng Anh P4 610 8.0

16 31221570086 Chung Đặng Tiểu Bình 01/06/2004

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL IELTS ENG513001 Tiếng Anh P1 6.0 10.0

17 31221570086 Chung Đặng Tiểu Bình 01/06/2004

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL IELTS ENG513002 Tiếng Anh P2 6.0 10.0

18 31221570086 Chung Đặng Tiểu Bình 01/06/2004

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL IELTS ENG513003 Tiếng Anh P3 6.0 10.0

19 31221570086 Chung Đặng Tiểu Bình 01/06/2004

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 48 PHVL IELTS ENG513004 Tiếng Anh P4 6.0 9.0

20 31221570174 Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền 09/01/2004 Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 PHVL TOEIC ENG513001 Tiếng Anh P1 695 10.0

21 31221570174 Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền 09/01/2004 Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 695 10.0

22 31221570174 Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền 09/01/2004 Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 PHVL TOEIC ENG513003 Tiếng Anh P3 695 10.0

23 31221570174 Nguyễn Vĩnh Mỹ Huyền 09/01/2004 Kinh doanh quốc tế - Khóa 48 PHVL TOEIC ENG513004 Tiếng Anh P4 695 9.0

24 31221570285 Ngô Lý Quỳnh Anh 30/06/2004 Marketing - Khóa 48 PHVL TOEIC ENG513002 Tiếng Anh P2 740 10.0
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